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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 HUYỆN THỦ THỪA  

TỈNH LONG AN  
 

Số: 04/2019/QĐST-VDS
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Thủ Thừa, ngày 30 tháng 8 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 
SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỦ THỪA – TỈNH LONG AN 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Phạm Thị Tơ 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thúy An - Thư ký Tòa án nhân dân
 
huyện 

Thủ Thừa, tỉnh Long An. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa tham gia phiên họp: 

Bà Hà Thị Quy - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, mở 

phiên họp sơ thẩm công Ki giải quyết việc dân sự thụ lý số: 249/2019/TLST-DS, 
 

ngày 01 tháng 8 năm 2019 về yêu cầu “Tuyên bố người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi” theo Quyết định mở phiên họp số: 125/QĐPHST-DS,
 
ngày 

15 tháng 8 năm 2019, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Châu Hoàng D, sinh năm: 1960; 

Địa chỉ: ấp 1 xã A, huyện T, tỉnh Long An. Ông D ủy quyền cho bàTrần Thị Thúy 

H, sinh năm : 1983. Địa chỉ: ấp 1 xã A, huyện T, tỉnh Long An. ( Văn bản ủy quyền 

ngày 17/7/2019). 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

        1/.Ông Châu Minh K, sinh năm: 1973. Địa chỉ: ấp 1, xã A, huyện T, tỉnh Long 

An. 

2/.Ông  Châu Minh H, sinh năm:1977. Địa chỉ: ấp 1, xã A, huyện T, tỉnh Long 

An. 

3/.Bà Châu Thị Ngọc Á , sinh năm : 1970.Địa chỉ: ấp 1, xã A, huyện T, tỉnh 

Long An. 

 (Bà H, bà A có mặt. Ông K, ông H có đơn xin vắng mặt.) 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Người yêu cầu ông Châu Hoàng D ủy quyền cho bà Trần Thị Thúy Htrình 

bày: Cháu ruột của ông Châu Hoàng D là anh Châu Hồng N lúc nhỏ thì khờ khạo, 

có đi học nhưng không học được do trí nhớ kém, suy giảm nhận thức, không làm gì 
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được, tư duy nghèo nàn. Lớn lên không có nghề nghiệp. Tự sinh hoạt được nhưng 

không quyết định được điều gì. Anh Châu Hồng N ra đời trong hoàn cảnh mẹ đẻ là 

bà Châu Thị Ngon là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Bà 

Ngon không có chồng bị lạm dụng tình dục sinh ra một con trai tên Châu Hồng N 

nên không xác định ai là cha đẻ. Khi sinh con ra, bà Ngon không biết chăm sóc 

con. Anh N không có cha. Anh N sống chung với gia đình được Ông D chăm sóc từ 

nhỏ. Do đó Ông D đã đưa Châu Hồng N đi giám định tại Trung tâm pháp y tâm 

thần theo quyết  định số 03/2019/QĐ-TA ngày 13/5/2019 của Tòa án nhân dân 

huyện Thủ Thừa. Tại biên bản giám định y khoa số 2348/KL-GĐTC ngày 

20/5/2019 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh kết 

luận: Về y học: Đương sự bị bệnh chậm phát triển tâm thần, mức độ trung bình(F71 

- ICD10). Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Đương sự hạn chế khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp theo quy 

định của pháp luật, Ông D đề nghị Tòa giải quyết tuyên bố anh Châu Hồng N là 

người có khó khăn về nhận thức, làm chủ hành vi. Ông Châu Hoàng D được anh 

em ruột là Châu Thị Ngọc Á, Châu Minh K, Châu Minh Kng  có văn bản thỏa 

thuận đồng ý làm người giám hộ theo pháp luật cho anh Châu Hồng N được Uỷ 

ban nhân dân xã Mỹ an xác nhận ngày 27/6/2019. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc yêu cầu bà Châu Thị Ngọc Á, 

Châu Minh Kng, Châu Minh K trình bày:  

Ông bà là cậu dì ruột của anh Châu Hồng N. Hiện nay Anh N trí nhớ kém, suy 

giảm nhận thức. Nay Ông D có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố Anh N có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi thì ông bà thống nhất và không có yêu cầu gì. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa: Căn cứ vào các 

tài liệu có trong hồ sơ, lời trình bày của các đương sự. Căn cứ điều 369, 370 Bộ 

luật tố tụng dân sự, điều 23 Bộ luật dân sự đề nghị chấp nhận yêu cầu của ông Châu 

Hoàng D về việc tuyên bố anh Châu Hồng N là người có khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: ông Châu Hoàng D yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Châu 

Hồng N là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi dân sự. Đây là việc 

dân sự được sự điều chỉnh của Bộ luật dân sự nên theo quy định tại khoản 1 Điều 

27 của Bộ luật tố tụng dân sự thì vụ việc trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 

án. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự quy định về thẩm 

quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện; điểm a khoản 2 Điều 39 của Bộ luật tố tụng 
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dân sự quy định về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ thì việc dân sự trên thuộc 

thẩm quyền thụ lý giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa. 

         [2] Xét yêu cầu của ông Châu Hoàng D: ông Châu Hoàng D là cậu ruột của 

anh Châu Hồng N. Anh N ra đời trong điều kiện hoàn cảnh là mẹ đẻ tên Châu Thị 

Ngon là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi bị lạm dụng tình dục 

nên được sinh ra nên không xác định ai là cha đẻ. Từ khi sinh ra anh Châu Hồng N 

được cậu ruột là ông Châu Hoàng D nuôi dưỡng, chăm sóc. Lúc nhỏ Châu Hồng N 

thì khờ khạo, có đi học nhưng không học được do trí nhớ kém, suy giảm nhận thức, 

không làm gì được, tư duy nghèo nàn. Lớn lên không có nghề nghiệp. Tự sinh hoạt 

được nhưng không quyết định được điều gì. Do đó Ông D đã đưa Châu Hồng N đi 

giám định tại Trung tâm pháp y tâm thần theo quyết  định số 03/2019/QĐ-TA ngày 

13/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa. Tại biên bản giám định y khoa số 

2348/KL-GĐTC ngày 20/5/2019 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành 

phố Hồ Chí Minh kết luận: Về y học: Đương sự bị bệnh chậm phát triển tâm thần, 

mức độ trung bình(F71 -ICD10). Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi : 

Đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

        Ông Châu Hoàng D được anh em ruột là Châu Thị Ngọc Á, Châu Minh K, 

Châu Minh H có văn bản thỏa thuận đồng ý làm người giám hộ theo pháp luật cho 

anh Châu Hồng N được Uỷ ban nhân dân xã Mỹ an, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long an 

xác nhận ngày 27/6/2019.  

       Đối chiếu với qui định của pháp luật thì anh Châu Hồng N là người có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi nên yêu cầu của Ông D là có cơ sở chấp 

nhận như lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa. 

       [3] Về lệ phí: Căn cứ vào khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. Ông 

Châu Hoàng D phải chịu lệ phí.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 27, Điều 369, 370, 371, 372 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 23, điều 53, 56, 57 Bộ luật Dân sự. 

        1/ Chấp nhận yêu cầu của ông Châu Hoàng D. 

 Tuyên bố: Anh Châu Hồng N, sinh năm: 1995. Địa chỉ: ấp 1, xã A, huyện T, 

tỉnh Long An là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Ông Châu Hoàng D là người giám hộ cho ông Châu Hồng N. Ông D được 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định của pháp luật. 
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   2/ Lệ phí giải quyết việc dân sự: ông Châu Hoàng D phải chịu 300.000 

đồng. Chuyển 300.000 đồng tiền tạm ứng lệ phí Ông D nộp ngày 31/7/2019 biên lai 

thu số 0004626 tại chi cục Thi hành án huyện Thủ Thừa sang lệ phí. 

            Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

quyết định trong hạn 10 ngày kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2019. Ông Châu Minh K, 

ông Châu Minh Kng được quyền kháng cáo quyết định trong hạn 10 ngày kể từ 

ngày nhận được quyết định hoặc từ ngày niêm yết.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Long An; 

- VKSND tỉnh Long An; 

- VKSND huyện Thủ Thừa; 

- Chi cục THADS huyện Thủ Thừa; 

- Các đương sự;lưu HS 

 

       TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

       Phạm Thị Tơ 
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